
STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Lớp KHOA LÝ DO

1 12125184 Nguyễn Thị Lan Hương 28/07/1994 DH12BQ TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

2 12125560 Nguyễn Tấn Vương 01/11/1993 DH12TP TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

3 13125669 Trần Thị Như Hiếu 30/06/1995 DH13BQGL TP ĐIỂM TB HK THẤP

4 13125681 Phạm Đặng Minh Trung 15/05/1995 DH13BQGL TP ĐIỂM TB HK THẤP

5 13125683 Trần Thị Yến Vi 09/01/1994 DH13BQGL TP ĐIỂM TB HK THẤP

6 13125727 Nguyễn Thị My 15/04/1995 DH13BQGL TP ĐIỂM TB HK THẤP

7 13125738 Nguyễn Tố Nữ 19/11/1995 DH13BQGL TP ĐIỂM TB HK THẤP

8 13125747 Phạm Đình Quốc 09/05/1994 DH13BQGL TP ĐIỂM TB HK THẤP

9 13125767 Trần Thị Thủy 19/09/1995 DH13BQGL TP ĐIỂM TB HK THẤP

10 13125799 Phạm Thị Kim Yến 04/01/1995 DH13BQGL TP ĐIỂM TB HK THẤP

11 13125926 Lưu Khả Phương 06/02/1995 DH13BQGL TP NỢ TỪ 24 TÍN CHỈ

12 13125007 Cún Ngọc Anh 19/01/1995 DH13DD TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

13 13125306 Nguyễn Thị Kim Ngân 28/10/1995 DH13DD TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

14 14125540 Tô Thị Kim Anh 02/02/1996 DH14BQGL TP ĐIỂM TB HK THẤP

15 14125562 Nguyễn Thị út 27/04/1996 DH14BQGL TP ĐIỂM TB HK THẤP

16 14125613 Trần Thị Thanh Hằng 22/02/1996 DH14BQGL TP ĐIỂM TB HK THẤP

17 14125622 Cao Thị Diễm Kiều 11/11/1996 DH14BQGL TP ĐIỂM TB HK THẤP

18 14125631 Trần Thị My 19/08/1995 DH14BQGL TP ĐIỂM TB HK THẤP

19 14125634 La Minh Nghĩa 01/01/1996 DH14BQGL TP ĐIỂM TB HK THẤP

20 14125661 Nguyễn Thị Thái Vân 28/04/1995 DH14BQGL TP ĐIỂM TB HK THẤP

21 14125760 Lê Thị Hồng My 10/09/1996 DH14BQGL TP ĐIỂM TB HK THẤP

22 14125567 Nguyễn Quý Bình 06/04/1996 DH14BQNT TP ĐIỂM TB HK THẤP

23 14125571 Quảng Thị Kim Dung 10/05/1996 DH14BQNT TP ĐIỂM TB HK THẤP

24 14125574 Đỗ Thị Xuân Hiền 10/02/1996 DH14BQNT TP ĐIỂM TB HK THẤP

25 14125679 Phan Thị Hiền 30/11/1996 DH14BQNT TP ĐIỂM TB HK THẤP

26 14125696 Hoàng Hải Phú 10/03/1996 DH14BQNT TP ĐIỂM TB HK THẤP

27 14125700 Phạm Thị Quỳnh Quyên 07/05/1995 DH14BQNT TP ĐIỂM TB HK THẤP

28 14125708 Võ Thị Kim Thi 30/09/1996 DH14BQNT TP ĐIỂM TB HK THẤP

29 14125718 Huỳnh Minh Trọng 25/02/1996 DH14BQNT TP ĐIỂM TB HK THẤP

30 14125098 Nguyễn Thị Hằng 01/11/1996 DH14DD TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

31 14125487 Trương Anh Tuấn 22/09/1992 DH14DD TP ĐIỂM TB HK THẤP

32 14125424 Lê Thị Thượng 27/10/1994 DH14TP TP ĐIỂM TB HK THẤP

33 14125500 Trịnh Thị Thanh Tươi 28/10/1996 DH14TP TP ĐIỂM TB HK THẤP



34 14126278 Võ Lê Bảo Trúc 28/06/1996 DH14TP TP ĐIỂM TB HK THẤP

35 14131195 Đặng Thị Bảo Trân 14/07/1996 DH14TP TP ĐIỂM TB HK THẤP

36 15125125 Phan Huệ Mẫn 03/05/1997 DH15BQ TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

37 15125113 Trần Huỳnh Lĩnh 28/08/1997 DH15BQ TP ĐIỂM TB HK THẤP

38 15125313 Phạm Trung Tín 16/08/1996 DH15BQGL TP ĐIỂM TB HK THẤP

39 15125425 Nguyễn Thị Phúc /  /1979 DH15BQGL TP ĐIỂM TB HK THẤP

40 15125010 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 09/05/1997 DH15DD TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

41 15125069 Nguyễn Văn Hiếu 26/05/1997 DH15DD TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

42 15125094 Sẩm A Kín 10/05/1997 DH15DD TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

43 15125102 Đinh Thị Mỹ Linh 13/06/1997 DH15DD TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

44 15125144 Trần Hải Ngọc 15/05/1997 DH15DD TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

45 15125296 Phạm Thị Mỷ ý 22/09/1997 DH15DD TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

46 15125127 Bùi Phương Nam 07/05/1997 DH15VT TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

47 15125242 Vũ Thị Thùy 02/05/1997 DH15VT TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

48 15125280 Phạm Vũ Phương Uyên 03/10/1997 DH15VT TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

49 16125599 Bùi Khánh Ly 12/06/1995 DH16BQC TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

50 16125073 Đào Thị Hoa 20/11/1998 DH16BQNT TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

51 16125079 Phạm Ngọc Phú 05/09/1997 DH16BQNT TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

52 16125082 Lê Hữu Tài 02/11/1998 DH16BQNT TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

53 16125083 Trần Thị Kim Thanh 04/05/1998 DH16BQNT TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

54 12425004 Nguyễn Văn Hậu 24/04/1990 LT12BQ TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

55 12425012 Cao Thị Kim Oanh 16/12/1989 LT12BQ TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

56 12425013 Nguyễn Lương Tây 24/04/1986 LT12BQ TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

57 12425016 Trần Văn Thu 04/08/1981 LT12BQ TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

58 12425019 Đỗ Thị Thiện Trang 05/07/1990 LT12BQ TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

59 12425020 Nguyễn Thị Thùy Trang 22/11/1986 LT12BQ TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

60 12425022 Lê Nguyễn Hồng Vi 03/08/1989 LT12BQ TP 2 HỌC KỲ KHÔNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC


